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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ, ĐẦU TƯ KHAI THÁC DI TÍCH, DANH LAM THẮNG CẢNH TỈNH LÂM ĐỒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, bảo vệ, đầu tư khai thác di tích, danh lam thắng cảnh tỉnh Lâm Đồng”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTTDL;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm lưu giữ; Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- TT Công báo tỉnh + Website VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, VX2.
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Nguyễn Xuân Tiến


 
QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ, ĐẦU TƯ KHAI THÁC DI TÍCH, DANH LAM THẮNG CẢNH TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy định này quy định về quản lý, bảo vệ, đầu tư khai thác di tích, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là di tích) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm:
1. Cắm mốc ranh giới di tích; tổ chức giải tỏa các vi phạm; trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong quản lý và bảo vệ di tích.
2. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các đơn vị được giao quản lý, đầu tư khai thác di tích, sử dụng giá trị của di tích vào các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ và khai thác di tích.
1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ di tích đến các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong bảo vệ và tôn tạo di tích.
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện và xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý, bảo vệ giá trị của di tích, phát huy giá trị của di tích nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3. Lập quy hoạch, dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhằm khai thác giá trị của di tích; đầu tư khai thác di tích phải đảm bảo giá trị nguyên gốc của di tích, đặc trưng văn hóa của di tích, làm gia tăng giá trị của di tích và phù hợp với quy hoạch chung về loại hình du lịch, sản phẩm du lịch.
Chương 2.
NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ, KHAI THÁC DI TÍCH
Điều 3. Phạm vi bảo vệ di tích
1. Khu vực 1: Là vùng có các yếu tố cấu thành di tích đã được xác định trong hồ sơ di tích; đây là khu vực được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian.
2. Khu vực 2: Là vùng bao quanh khu vực 1 hoặc tiếp giáp khu vực 1 đã được xác định trong hồ sơ di tích; đây là khu vực được phép thiết lập các công trình phát huy giá trị của di tích.
Điều 4. Cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích.
1. Thực hiện việc lập hồ sơ, cắm mốc các khu vực bảo vệ di tích căn cứ vào hồ sơ di tích, gồm: Bản đồ khoanh vùng di tích, Biên bản khoanh vùng bảo vệ di tích; Việc cắm mốc khoanh vùng di tích do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.
2. Sau khi hoàn thành việc cắm mốc các vùng bảo vệ di tích, tiến hành bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, quản lý.
Điều 5. Tổ chức giải tỏa vi phạm trong khu vực bảo vệ di tích.
1. Căn cứ vào hồ sơ khoa học của di tích, các công trình xây dựng vi phạm trong khu vực bảo vệ di tích (kể cả công trình tạm) làm ảnh hưởng đến cảnh quan của di tích hoặc phát sinh ngoài quy hoạch di tích đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt do các đơn vị được giao quản lý khai thác di tích thiết lập trực tiếp (hoặc gián tiếp bằng hình thức cho thuê mặt bằng, không gian…); hoặc các hành vi lấn chiếm, vi phạm khu vực bảo vệ di tích khác phải bị giải tỏa và xử lý theo luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về di tích; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch giải tỏa các vi phạm trong khu vực bảo vệ di tích đối với từng di tích cụ thể.
3. Sau khi tiến hành giải tỏa xong các vi phạm trong khu vực bảo vệ di tích, Ủy ban nhân dân cấp huyện bàn giao hồ sơ cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý di tích.
Điều 6. Quy hoạch, tu bổ, tôn tạo di tích.
1. Việc quy hoạch, tu bổ, tôn tạo di tích và các hoạt động nhằm sử dụng có hiệu quả giá trị của di tích, phát huy và làm gia tăng giá trị của di tích. Đối với các di tích được đưa vào khai thác, kinh doanh du lịch, việc quy hoạch phải thực hiện theo nguyên tắc:
a) Bảo vệ tối đa các yếu tố nguyên gốc của di tích.
b) Tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; quy hoạch (Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
c) Định hướng và thiết lập được các sản phẩm du lịch, loại hình du lịch đặc trưng, phù hợp với quy hoạch du lịch góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2. Điều kiện năng lực và điều kiện hành nghề khi tham gia lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích và thi công tu bổ di tích: Thực hiện theo Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 – Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Hồ sơ quy hoạch di tích phải đảm bảo các nội dung:
a) Đánh giá đầy đủ, chi tiết hiện trạng của di tích (hiện trạng về môi trường, cảnh quan, sinh thái, các giá trị văn hóa, tình trạng đầu tư, khai thác…).
b) Xác định rõ các sản phẩm du lịch – dịch vụ, các loại hình du lịch; phân kỳ thực hiện chi tiết các nội dung và nguồn kinh phí thực hiện.
Điều 7. Nguồn kinh phí.
1. Kinh phí cắm mốc khu vực bảo vệ di tích: do ngân sách nhà nước đảm bảo (ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện).
2. Kinh phí giải tỏa: do đơn vị được giao quản lý, đầu tư khai thác di tích chi trả.
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan.
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di tích, định hướng về lập quy hoạch, kế hoạch khai thác giá trị di tích nhằm phát triển du lịch theo Luật di sản văn hóa và Luật du lịch.
b) Thẩm định hồ sơ quy hoạch di tích; theo dõi, giám sát các hoạt động tôn tạo cảnh quan, tu bổ, tôn tạo di tích.
c) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý các khu vực bảo vệ di tích, các hoạt động khai thác di tích.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường.
a) Rà soát, lập kế hoạch và chủ trì thực hiện việc cắm mốc ranh giới bảo vệ di tích.
b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước và các nguồn tài nguyên khác nhằm bảo vệ giá trị của di tích.
c) Đánh giá tác động môi trường định kỳ đối với các dự án, công trình xây dựng nằm trong khu vực bảo vệ di tích hoặc có ảnh hưởng đến di tích.
d) Phối hợp với các ban ngành liên quan và chính quyền địa phương trong việc quản lý môi trường, cảnh quan di tích.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tài nguyên rừng, thủy lợi ở các di tích.
b) Tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế đối với các đơn vị được giao quản lý, khai thác di tích.
c) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về di tích và chính quyền địa phương nhằm khai thác hiệu quả và bền vững di tích.
4. Sở Xây dựng.
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, định hướng tổ chức khai thác không gian đối với những khu vực có cảnh quan gắn với di tích theo Luật di sản văn hóa.
b) Việc thẩm định các nội dung về xây dựng cơ bản của hồ sơ quy hoạch di tích nhằm đảm bảo tổ chức không gian theo nguyên tắc bảo tồn và khai thác phù hợp các giá trị của di tích, góp phần hình thành được các sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc trưng.
c) Có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các công trình xây dựng trái phép, xây dựng sai qui hoạch đã được cơ quan chức năng phê duyệt.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
a) Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư đối với di tích, đặc biệt là công tác hậu kiểm; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các chủ đầu tư không thực hiện dự án đúng tiến độ và các nội dung đầu tư đã cam kết hoặc không đầu tư tôn tạo, chỉ khai thác trắng và làm xuống cấp di tích.
b) Tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư vào di tích, phát huy giá trị của di tích.
6. Sở Thông tin và Truyền thông.
a) Thực hiện chức năng công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị của di tích.
b) Tham mưu các biện pháp, phương pháp đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức về giá trị của di tích đối với các hoạt động báo chí, xuất bản.
7. Sở Khoa học và Công nghệ.
a) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhằm kiện toàn cơ chế chính sách về bảo vệ và phát huy di tích.
b) Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, đề xuất các sản phẩm du lịch, loại hình du lịch sử dụng tài nguyên du lịch nhân văn và tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng của địa phương.
8. Sở Tài chính.
Tham mưu cân đối kinh phí hàng năm để thực hiện: việc cắm mốc di tích, đầu tư tôn tạo các di tích thuộc quản lý của nhà nước, nghiên cứu khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
9. Công an tỉnh.
Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan trong việc thực thi pháp luật đối với công tác bảo vệ di tích.
Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định của nhà nước về bảo vệ và phát huy di tích.
2. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cắm mốc bảo vệ di tích.
3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác di tích thuộc địa bàn quản lý.
4. Xử lý kịp thời các vi phạm Luật di sản văn hóa trên địa bàn quản lý, chủ động triển khai công tác giải tỏa các vi phạm đối với di tích.
Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ di tích đến các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về giá trị của di tích.
2. Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị di tích.
3. Bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật.
4. Nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, các ban ngành khác trong việc triển khai các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
5. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao quản lý khai thác di tích trên địa bàn nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc phát huy giá trị di tích.
Điều 11. Trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý, khai thác di tích.
1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ di tích đến các toàn thể nhân viên trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về giá trị của di tích.
2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động làm sai lệch, suy giảm giá trị của di tích.
4. Thực hiện đầu tư đúng theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.
5. Đầu tư các sản phẩm, loại hình du lịch, dịch vụ đặc trưng, phù hợp với định hướng quy hoạch về sản phẩm du lịch, loại hình du lịch của địa phương và quốc gia.
6. Hàng năm lập, đăng ký và thực hiện kế hoạch tôn tạo cảnh quan, môi trường; phân bổ kinh phí tái đầu tư làm gia tăng giá trị của di tích.
7. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và các ban ngành trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Thông báo kịp thời các hoạt động, hành vi xâm hại đến di tích đến cơ quan quản lý nhà nước về di tích và chính quyền địa phương các cấp.
8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý về công tác bảo vệ, phát huy, đầu tư cho cơ quan quản lý chuyên ngành về di sản văn hóa là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di tích.
Điều 12. Điều khoản thi hành.
Các Sở, ban ngành, đơn vị theo phân công, thực hiện nghiêm túc quy định này; trong trường hợp nảy sinh những khó khăn, vướng mắc, bất cập phải phản ánh ngay về cơ quan chuyên ngành quản lý di tích là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi quy định cho phù hợp./
